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CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Gia Lai
- Địa chỉ văn phòng: Đường Lý Thái Tổ, Tổ 12, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Dương Thị Tuyết 

Chức vụ: Tổng giám đốc
- Điện thoại: 0269.3888480  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900 751 992 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 13/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/03/2023.
1.2. Tên cơ sở: Nhà máy May Gia Lai
- Địa điểm cơ sở: Đường Lý Thái Tổ, Tổ 12, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Năm hoạt động: 2010

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ca; 26 ngày/tháng.
- Tổng diện tích nhà máy: 30.238 m2
- Tổng số lượng công nhân viên: 1.000 người

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 971967, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 31 cấp ngày 12/10/2018.
Nhà máy May Gia Lai của Công ty Cổ phần May Gia Lai tại đường Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, giao thông ra vào khu vực Nhà máy thuận lợi. Khu vực Nhà máy cách nhà dân gần nhất là 80m; khu vực xung quanh không có sông, suối, ao hồ; Nhà máy không nằm gần các vùng sinh thái nhạy cảm hay các di tích lịch sử.

· Tứ cận tiếp giáp của Nhà máy:

- Phía Bắc giáp khu dân cư;


- Phía Nam giáp trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và đất thu hồi Nhà nước quản lý;


- Phía Đông giáp đường Lý Thái Tổ;


- Phía Tây giáp mương dẫn nước và đất sản xuất nông nghiệp.

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm giới hạn của Nhà máy 

	Điểm
	Toạ độ X (m)
	Toạ độ Y (m)

	1
	1547835.07
	444620.24

	2
	1547859.26
	444748.88

	3
	1547786.92
	444760.1

	4
	1547604.45
	444746.8

	5
	1547600.94
	444650.03

	6
	1547722.82
	444633.79

	7
	1547756.47
	444627.28

	8
	1547835.07
	444620.24


Khoảng cách của Nhà máy May Gia Lai đến các khu vực xung quanh Nhà máy được mô tả như sau (khoảng cách tính theo đường chim bay):
- Cách tổ dân phố 2, phường Thống Nhất: 370 m

- Cách UBND Phường Yên Đỗ: 1,3 km.

- Cách UBND Phường Thống Nhất: 720 m.

- Cách sân golf Xuân Thủy: 790 m.

- Cách trụ sở hành chính tỉnh Gia Lai: 2 km.

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình chính của Nhà máy 
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)

	1
	Công trình kiến trúc
	

	2
	Xưởng May
	3.221

	3
	Văn phòng
	372

	4
	Phân xưởng cắt
	2.593

	5
	Phân xưởng kho
	2.660

	6
	Phòng kỹ thuật
	740

	7
	Hội trường nhà ăn
	1.200

	8
	Y tế
	95

	9
	Đường nội bộ + thoát nước
	1.690

	10
	Nhà xe
	1.200

	11
	Giao thông, sân bãi
	16.467

	12
	Khối cây xanh
	

	13
	Khu dự trù cây xanh và đất trống rải rác
	

	
	Tổng diện tích
	30.238 m2


(Nguồn: Công ty Cổ phần May Gia Lai)
* Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần

- Thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở: Nhà máy may Gia Lai.
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước – Gia hạn lần 1 số 147/GP – STNMT ngày 07 tháng 09 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai v/v cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần may Gia Lai – Nhà máy may Gia Lai tại Đường Lý Thái Tổ, Tổ 12, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Giấy phép xây dựng số 30/SXD-GP được Sở Xây dựng cấp ngày 19/7/2013.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 17/TS-PC23 được Phòng CS PCCC cấp ngày 28/3/2005.
- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Nhà máy thuộc Dự án nhóm C theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội ngày 13 tháng 06 năm 2019 (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng).

- Tổng mức đầu tư của cơ sở: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng)
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 
Nhà máy May Gia Lai với lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc không có công đoạn giặt tẩy.
Công suất hoạt động: 2.000.000 sản phẩm/ năm
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

Nhà máy May Gia Lai hoạt động với các dây chuyền sản xuất hàng may mặc:

- 03 dây chuyền Jacket.

- 18 Chuyền áo đầm nữ. 
- 01 Chuyền quần nữ.

- 01 Chuyền váy nữ.

Quy trình hoạt động tại Nhà máy may Gia Lai như sau:

[image: image4.png].
Qua trinh ép keo
(néu co)
*

Kiém soiit thong
56 ép keo

Qué trinh i R

Kiém sodt trai vi

Qué trinh thiét
*| ké. phat i
v
Lapkéhoach |t Quatrinh chudn || Triivai
san xuat b san xudt
v
In théu [ - Qué trinh ciit
(néu co)
Qui trinh may
(cum san xudt)
v
Wash | Quatrinh may
(méuce) [ (cum lép rap)

Kiém tra
sau ui

Bao géi. dong

thing

-

Xudt hang ———{ Nhipkho




Hình 1.1. Quy trình sản xuất của Nhà máy May Gia Lai
* Thuyết minh quy trình: 
Sau khi ký kết các hợp đồng và nhận đơn hàng, Công ty sẽ phân bổ nguyên phụ liệu, giao chỉ tiêu cho các xí nghiệp sản xuất để cung cấp đúng số lượng, chất lượng và chủng loại hàng theo hợp đồng đã ký. 
Sau khi lên kế hoạch sản xuất, phân bổ nguồn nhân lực, Công ty sẽ giao cho phòng kỹ thuật công nghệ thiết kế các kiểu mẫu sản phẩm theo hợp đồng, tính toán mức hao phí nguyên phụ liệu, công cụ lao động và các chi phí khác. 

Khi xí nghiệp nhận được kế hoạch sản xuất, sơ đồ thiết kế thì kho nguyên phụ liệu sẽ giao nguyên phụ liệu với số lượng và chất lượng theo đúng kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp đảm nhiệm sản xuất.

- Khâu cắt:

Sau khi nhận được vải, xí nghiệp sẽ giao cho tổ cắt, tiến hành cắt theo mẫu thiết kế. Vải được cắt sẽ được chuyển sang khâu tiếp theo.

- Khâu in, thêu:

Sau khi nhận được vải, xí nghiệp sẽ giao cho tổ in, thêu và tiến hành in, thêu theo mẫu thiết kế. Sau đó sẽ được chuyển sang khâu tiếp theo.

- Bán thành phẩm:

Những sản phẩm đã qua khâu cắt; khâu in, thêu sẽ được tiếp chuyển qua khâu may.

- Khâu may: 

Đây là khâu hoàn thiện bán thành phẩm, bao gồm: ráp, mổ túi, đơm khuy,…

- Kiểm phẩm:

 Ở công đoạn này, bộ phận KCS của Công ty sẽ kiểm tra các sản phẩm đã qua khâu may, nếu sản phẩm nào bị lỗi sẽ bị loại ra.

- Thành phẩm:

Ở khâu này, các sản phẩm gần như là hoàn hảo.

- Ủi thành phẩm:

Các thành phẩm đã qua khâu kiểm tra sẽ được chuyển qua tổ ủi để ủi lại bằng hơi nhiệt cho sản phẩm thẳng hơn.

- Kiểm ủi:

Khâu này sẽ phát hiện ra các sản phẩm ủi chưa đúng kỹ thuật và cho ủi lại, sau đó được chuyển qua khâu đóng gói.

- Đóng gói:

Sản phẩm hoàn thành được đóng vào các hộp nhỏ có lót carton và được đóng vào hộp lớn đem nhập kho thành phẩm.

- Giao kho thành phẩm: Là khâu cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm.
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

- Nhà máy May Gia Lai với hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc không có công đoạn giặt tẩy, nên sản phẩm là quần áo các loại.

        1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất:

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất là vải, chỉ, nút,... được Công ty mua từ các đơn vị khác: Công ty TNHH MTV phụ liệu May Quốc Anh (Đóng gói – Bao thùng); Công ty Cổ phần Vinapack (Đóng gói – Bao thùng); Công ty TNHH MTV Khải Trình (Phụ liệu – Chỉ); Công ty TNHH MTV Tơ sợi Hạnh Liễu (Phụ liệu – Chỉ); Carmel Clothing LTD (Nguyên phụ liệu).

Công ty chỉ gia công hàng may mặc, không sử dụng hóa chất trong quy trình sản xuất cũng như bảo quản sản phẩm.

Nhiên liệu dùng để đốt trong lò hơi tại Công ty là củi. 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước

- Nguồn cung cấp nước: Lượng nước phục vụ sinh hoạt của Công ty được cấp bởi nguồn nước thủy cục – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.
* Tính toán nước cấp:

Dựa vào hóa đơn nước 06 tháng đầu năm 2023:

Bảng 1.3. Thống kê lượng nước sử dụng 06 tháng đầu năm 2023 

	STT
	Kỳ hóa đơn
	Lượng nước tiêu thụ (m3)

	Kỳ 01
	Từ 08/12/2022 đến ngày 07/01/2023
	101

	Kỳ 02
	Từ 08/01/2023 đến ngày 07/02/2023
	146

	Kỳ 03
	Từ 08/02/2023 đến ngày 07/03/2023
	249

	Kỳ 04
	Từ 08/03/2023 đến ngày 07/04/2023
	339

	Kỳ 05
	Từ 08/04/2023 đến ngày 07/05/2023
	291

	Kỳ 06
	Từ 08/05/2023 đến ngày 07/06/2023
	314

	
	Tổng cộng
	1.440 m3


(Nguồn: Công ty Cổ phần May Gia Lai)
Theo bảng 1.3, lượng nước tiêu thụ trong 06 tháng là 1.440 m3, tính toán áp dụng lượng nước lớn nhất là kỳ 04; vậy lượng nước trung bình ngày là:
 339 m3 : 26 ngày ( 13 m3/ngày đêm
Hiện tại tổng số lao động tại Nhà máy là 750 người, sử dụng trung bình khoảng 13 m3/ngày đêm; khi nâng công suất thì tổng lao động vào mùa cao điểm là 1.000 người, lượng nước sử dụng sẽ khoảng 17,3 m3/ngày đêm.
- Nguồn cung cấp điện: Công ty Điện lực Gia Lai.
+ Mục đích sử dụng: Chiếu sáng và phục vụ cho hoạt động sản xuất.
+ Nhu cầu sử dụng: trung bình khoảng 84.838 Kwh/tháng.
       1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): Không
CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Nhà máy May Gia Lai thuộc Công ty Cổ phần May Gia Lai được xây dựng tại Đường Lý Thái Tổ, Tổ 12, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. với tổng diện tích 30.238 m2. Hoạt động của cơ sở phù hợp với quy hoạch của tỉnh Gia Lai theo các văn bản dưới đây:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900 751 992 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 13/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/03/2023.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 39 121 000 147 được UBND Tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/3/2013.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 971967, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 31 cấp ngày 12/10/2018.

        2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):
- Khu đất hoạt động của Nhà máy May Gia Lai đã được đầu tư mặt bằng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật nên rất thuận lợi cho giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước.
- Nhà máy May Gia Lai của Công ty Cổ phần May Gia Lai nằm tại Đường Lý Thái Tổ, Tổ 12, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình hoạt động, nhà máy có phát sinh các tác động đến môi trường (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn). Tuy nhiên, Nhà máy đã có phương pháp quản lý và thường xuyên tiến hành các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.
- Cơ sở đã được xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở: Nhà máy may Gia Lai. Theo cam kết BVMT đã được xác nhận: công suất hoạt động 950.000 sản phẩm/năm, tổng số lao động là 750 người; chương trình sản xuất với 07 chuyền Jacket, 06 chuyền áo đầm nữ, 01 chuyền quần nữ, 01 chuyền váy nữ. Đến thời điểm hiện tại, Nhà máy đang hoạt động theo đúng công suất đã được xác nhận. Tuy nhiên, trong tương lai, Nhà máy nâng công suất lên 2.000.000 sản phẩm/năm, tổng số lao động là 1.000 người (mùa cao điểm); chương trình sản xuất với: 03 dây chuyền Jacket, 18 Chuyền áo đầm nữ, 01 Chuyền quần nữ, 01 Chuyền váy nữ. Hiện trạng thực tế tại Nhà máy: trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng và các hạng mục môi trường đã được đầu tư vẫn vẫn đủ để đáp ứng được với công suất của hồ sơ đề xuất cấp phép môi trường. Do đó, trong báo cáo này, chúng tôi không thực hiện đánh giá lại tác động môi trường của Cơ sở.
CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
      
 3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa, nước thải của Cơ sở

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa:
- Nước mưa chảy tràn qua khu vực Nhà máy bao gồm:
+ Nước mưa từ trên mái khu vực xưởng sản xuất, văn phòng làm việc;
+ Nước mưa chảy tràn qua khu vực Nhà máy.
Nước mưa từ trên mái được đánh giá là tương đối sạch sẽ được thu gom bằng máng thu và ống dẫn từ trên mái xuống, chảy vào mương thoát nước mưa chảy tràn của Nhà máy.
Nước mưa chảy tràn trên sân, đường bê tông cuốn theo đất cát, rác thải rơi vãi được thu gom qua các ống xối, sênô mái, các mương dẫn hở,… và theo các rãnh được xây dựng ngầm hoặc hở chạy dọc theo xung quanh khuôn viên Nhà máy, sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực.
Tổng diện tích của Nhà máy là 30.238 m2. Lượng nước lớn nhất rơi trực tiếp xuống Nhà máy trong mùa mưa và ước tính tải lượng nước lớn nhất chảy tràn trên bề mặt trong 1 ngày đêm như sau:

Tính toán lượng nước mưa chảy tràn theo công thức:

Q = 0,278 x K x I x A
Trong đó:
Q: Lượng mưa chảy vào dự án (m3/ngày);



I: Cường độ mưa lớn nhất trong ngày. Lấy I = 651,8 mm/tháng = 21,7 mm/ngày);



A: Diện tích lưu vực thoát nước (A = 30.238 m2)

K: Hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất, lấy K = 0,9. (Nguồn: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của TS. Lê Trình)
Vậy:   Q = 0,278 x 21,7.10-3 x 30.238 x 0,9 ( 164,2 (m3/ngày).

Vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất tại khu vực Nhà máy là khoảng 164,2 m3/ngày.

Xung quanh nhà xưởng và các công trình phụ trợ đều có bố trí mương thoát nước.  Toàn bộ mặt bằng nhà xưởng đều được bê tông hóa, nên việc thu gom nước mưa tương đối dễ dàng, hạn chế được phần nào ô nhiễm đến môi trường.
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải:
- Nước thải sinh hoạt: 
Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của Nhà máy theo tính toán trung bình là 17,3 m3/ngày đêm, lượng nước thải trung bình được tính là 17,3 m3/ngày đêm (theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải sinh hoạt chiếm 100% lượng nước cấp)
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV, từ khu vực căn tin, nước thải vệ sinh sàn, rửa tay chân được xử lý bằng bể tự hoại, sau đó bơm qua bể trung gian và đưa vào trạm xử lý nước thải chung của Công ty với công suất trạm xử lý khoảng 60 m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng và lắp đặt bởi Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường miền Trung; Địa chỉ: 141 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, hệ số K=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
- Nước thải sản xuất:

Hoạt động của Nhà máy không phát sinh nước thải sản xuất.
3.1.3. Xử lý nước thải
a. Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn theo mương thoát nước mưa có bề rộng 400 mm, kết cấu bê tông, trên có phủ đan bê tông cốt thép đục lỗ. Lượng nước mưa từ trên mái được thu gom qua các ống dẫn, dẫn xuống các mương thoát nước dọc theo khuôn viên Công ty, và thoát ra hệ thống thoát nước mưa trên đường Lý Thái Tổ.
Ngoài ra, để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn, Công ty tăng cường vệ sinh sân bãi tại các nhà kho, bãi rác nhằm hạn chế nước mưa kéo theo các chất ô nhiễm như: giấy, cát, đất, mảnh kim loại,... Ngoài ra, vào mùa mưa, các hố gas tuyến nước mưa được nạo vét thường xuyên để tránh tắc nghẽn. Nước mưa được thu gom bằng các đường ống, sau đó dẫn về các hố gas có kích thước 1m x 1,2 m; đồng thời dùng song chắn rác để ngăn chặn rác cuốn theo nước mưa ra môi trường tiếp nhận

b. Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của Nhà máy phát sinh từ hoạt động của nhân viên, khách hàng phát sinh từ khu vực nhà ăn và nước thải sau bể tự hoại của các khu vực nhà vệ sinh. Thành phần nước thải chủ yếu là dầu mỡ, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. 
Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty trung bình khoảng 449,8 m3/tháng tương đương 17,3 m3/ngày (Nhà máy hoạt động 8h/ngày).

- Lưu lượng ngày trung bình: 17,3 m3/ngày.đêm

- Lưu lượng ngày lớn nhất theo công suất hệ thống xử lý: Qmax= 60 m3/ngày.đêm. 

Nhà máy May Gia Lai đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 60 m3/ngày.đêm. Khu xử lý nước thải của nhà máy nằm cách xa phân xưởng sản xuất, thuận lợi cho việc xử lý và xả nước thải. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn quy định QCVN 14:2008/ BTNMT (Cột B, K=1,2)  – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
Nước thải sau hệ thống xử lý được dẫn ra mương tự chảy đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố Pleiku trên đường Lý Thái Tổ.
Hình 3.2: Sơ đồ quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải

* Thuyết minh từng công đoạn của hệ thống xử lý nước thải



- Tách rác, tách cát tại bể tách rác – tách cát



Nước thải phát sinh từ nhà ăn được tách rác, tách cát ra khỏi nước nhờ song chắn rác làm bằng vật liệu inox đặt tại bể Tách rác – tách cát trước khi đưa về bể tách dầu mỡ. Cát cũng được lắng đọng tại đây nhờ quá trình giảm vận tốc dòng chảy và quá trình lắng trọng lực. Song chắn rác và bể lắng cát được thiết kế trong công nghệ xử lý này nhằm khắc phục tình trạng tắt nghẽn đường ống và hư hỏng máy bơm trong quá trình vận hành. 


- Bể trung gian (tách dầu mỡ):  


Nước thải từ bể tách rác, tách cát được đưa về bể tách dầu mỡ để tách dầu mỡ ra khỏi nước thải trước khi được bơm về bể thu gom, điều hòa cân bằng.


Bể trung gian được sử dụng với mục đích tách dầu mỡ ra khỏi nước thải để công trình xử lý sinh học phía sau hoạt động có hiệu quả. Dầu mỡ được xem là tác nhân gây ảnh hưởng cho trạm xử lý sinh học vì hạn chế khả năng sử dụng chất hữu cơ và O2 của vi sinh vật. 


- Bể thu gom, điều hòa cân bằng:


Nước thải từ nhà ăn sau khi được tách rác và tách dầu mỡ được đưa về bể thu gom, điều hòa cùng với nước thải từ nhà vệ sinh.


Bể điều hòa được thực hiện với mục đích điều hòa lưu lượng và cân bằng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, tạo điều kiện hoạt động ổn định cho các công trình phía sau. 


- Bể lọc sinh học kị khí:


Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào bể lọc sinh học kỵ khí bởi 2 bơm chìm hoạt động luân phiên. Tại đây, dùng bơm nước thải và mạch điều khiển để kiểm soát lưu lượng nước thải cho cả quy trình công nghệ xử lý.


Do đó, bể lọc sinh học kị khí được thiết kế với mục đích sử dụng các vi sinh vật kị khí bám dính phân hủy các chất hữu cơ ở nồng độ cao trong điều kiện kị khí để khắc phục tình trạng trên. Quá trình phân hủy kị khí cho phép tiêu hủy các hợp chất gây ô nhiễm với tốc độ cao mà không làm tiêu tốn điện năng sử dụng. 


- Bể lọc sinh học thiếu khí:


Nước thải sau khi xử lý sinh học kị khí được dẫn sang xử lý sinh học thiếu khí để tiếp tục xử lý. Tại đây, dùng vi sinh vật kị khí chuyển hóa từ các hợp chất hữu cơ trong nước thải.
- Bể lọc sinh học hiếu khí:


Nước thải sau khi xử lý sinh học thiếu khí được dẫn sang xử lý sinh học hiếu khí để xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong nước thải.


Công trình xử lý sinh học hiếu khí vật liệu đệm là công trình quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống, vật liệu đệm là vật liệu nhựa PVC dạng sợi tơ, có diện tích tiếp xúc bề mặt lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh hiếu khí bám dính, phát triển tốt và phân bố đều trong thể tích bể xử lý.
- Bể lắng:


Nước từ bể lọc sinh học hiếu khí được dẫn chảy tràn qua bể lắng 2. Tại đây, lớp màng vi sinh vật bong ra từ hệ thống hiếu khí được lắng, tạo thành bùn hoạt tính và được bơm vào bể lọc sinh học kị khí và thiếu khí, một mặt xử lý triệt để lượng bùn dư, mặt khác nhằm cung cấp lượng vi sinh hòa trộn nước thải đầu vào, để tăng tính ổn định cho hoạt động của bể thiếu khí.
-  Bể khử trùng:


Nước từ bể lắng được dẫn vào bể khử trùng, tại đây hóa chất chlorine được châm vào để tiêu diệt toàn bộ các vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải. Nước thải sau xử lý có tất cả các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh đạt quy chuẩn nước thải sinh hoạt loại B theo QCVN 14:2008/ BTNMT trước khi thải ra môi trường. 

Nước thải sinh hoạt của Nhà máy qua hệ thống xử lý đã đạt loại B theo QCVN 14:2008/ BTNMT  – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
Bảng 3.1. Danh mục thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải

	TT
	Hạng mục thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	BỂ THU GOM, TÁCH RÁC, MỠ
	
	
	
	- Kích thước bể tách rác, lắng cát: D x R x C= 1,55 x 1,1, x 1,6
- Kích thước bể trung gian: D x R x C= 2,2 x 1,2 x 1,5

	1.1
	Hệ thống vách chắn tách rác 1 lớp
	Việt Nam
	Bộ
	1
	- Vật liệu: Inox SUS 304

- Kích thước: 0,5*0,5 (m)

- Nhà sản xuất: VIROTECH

	2
	BỂ ĐIỀU HÒA
	
	
	
	Kích thước bể điều hòa: D x R x C= 3,67 x 3,0 x 2,7

	2.1
	Bơm nước thải chuyên dụng từ bể điều hòa
	Nhật Bản
	Bộ
	2
	- Loại: bơm chìm

- Lưu lượng: 8 m3/h

- Cột áp: 8.0 mH

- Công suất môtơ: 0,4kW

- Điện áp: 380Vx 50 Hz

- Nhà sản xuất: Tsurumi

	3
	BỂ LỌC SINH HỌC KỊ KHÍ
	
	
	
	Kích thước bể lọc sinh học kị khí: D x R x C= 3,0 x 1,62 x 3,6 +  2,87 x 1,68 x 3,6

	3.1
	Vật liệu lọc sinh học
	Việt Nam
	m3
	10
	- Loại: sợi polypropylen

- Diện tích bề mặt: 300 m2/m3

- Thanh treo: Inox SUS 304

- Nhà sản xuất: VIROTECH

	4
	BỂ LỌC SINH HỌC THIẾU KHÍ
	
	
	
	Kích thước bể lọc sinh học thiếu khí: D x R x C= 2,87 x 1,47 x 3,6

	4.1
	Vật liệu lọc sinh học
	Việt Nam
	m3
	10
	- Loại: sợi propylene

- Diện tích bề mặt: 300 m2/m3
- Thanh treo: Inox SUS 304

- Nhà sản xuất: VIROTECH

	5
	BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ
	
	
	
	Kích thước bể lọc sinh học hiếu khí: D x R x C= 3,0 x 2,2 x 3,6

	5.1
	Máy thổi khí
	Nhật Bản sản xuất và lắp ráp thành bộ tại Trung Quốc
	Bộ
	2
	- Lưu lượng: 0,85 m3/phút

- Cột áp: 44,1 Kpa

- Công suất môtơ: 1,5 kW

- Điện áp: 380V x 50 Hz

- Hãng sản xuất: TaiKo-Kitai

- Model: SSR-40T

- Linh kiện kèm theo:

+ Giảm âm đầu hút khí

+ Van 1 chiều

+ Van an toàn

+ Đồng hồ đo áp suất

+ Khớp nối mềm chống rung

	5.2
	Hệ thống phân phối khí
	USA
	Hệ
	2
	- Loại: đĩa dạng bọt khí mịn

- Công suất khuếch tán khí: 80 – 140 lít/phút

- Đường kính: 27,8 mm

- Vật liệu màng khuếch tán: EPDM

- Model: FlexAir Threaded Disc

- Nhà sản xuất: EDI

	5.3
	Vật liệu lọc sinh học
	Việt Nam
	m3
	20
	- Loại: sợi polypropylene

- Diện tích bề mặt: 300 m2/m3
- Thanh treo: Inox SUS 201

- Nhà sản xuất: VIROTECH

	6
	BỂ LẮNG VÁCH NGHIÊN
	
	
	
	Kích thước bể lắng vách nghiên: D x R x C= 2,05 x 1,48 x 2,3

	6.1
	Hệ thống phân phối nước và thu nước răng cưa
	Việt Nam
	Bộ
	1
	- Vật liệu: Inox SUS 304

- Gia công: VIROTECH

	6.2
	Hệ thống vách nghiên
	Việt Nam
	Bộ
	1
	- Vật liệu: Như PVC

- Gia công: VIROTECH

	6.3
	Bơm bùn tuần hoàn
	Nhật Bản
	Bộ
	1
	- Loại: bơm chìm

- Lưu lượng: 8 m3/h

- Cột áp: 8.0 mH

- Công suất môtơ: 0,4 kW

- Điện áp: 380V x 50 Hz

- Nhà sản xuất: Tsurumi

	7
	BỂ KHỬ TRÙNG
	
	
	
	- Kích thước bể khử trùng: D x R x C= 1,48 x 1,1 x 2,3

	7.1
	Bồn chứa hóa chất
	Việt Nam
	Cái
	1
	- Thể tích: 500l

- Vật liệu: Nhựa PE

- Nhà sản xuất: Đại Thành

	7.2
	Bơm định lượng
	USA
	Cái
	1
	- Loại: Bơm màng

- Lưu lượng: 6 lít/h x 2 bar

- Công suất môtơ: 0.45W

- Điện áp: 220V x 50 Hz

- Nhà sản xuất: Blue White - USA

	8
	BỂ TRUNG GIAN
	
	
	
	

	8.1
	Bơm nước thải chuyên dụng
	Nhật Bản
	Bộ
	1
	- Loại: bơm chìm

- Lưu lượng: 8 m3/h

- Cột áp: 8.0 mH

- Công suất môtơ: 0,4kW

- Điện áp: 380V x 50 Hz

- Nhà sản xuất: Tsurumi

	9
	HỆ THỐNG ĐIỆN
	
	
	
	

	9.1
	Cáp điện động lực
	Việt Nam
	Bộ
	1
	- Loại sử dụng:

+ Động cơ 3 pha: dây 04 lõi, bọc và cách điện bằng PVC

+ Động cơ 1 pha: dây 02 lõi, bọc và cách điện bằng PVC

+ Cose, tag mane: Taiwan

+ Phụ trợ: Taiwan

- Nhà sản xuất cáp điện: Korea/Việt Nam

	9.2
	Ống bảo vệ đường dây
	Việt Nam
	Bộ
	1
	- Loại sử dụng:

+ Cáp đi trong nhà: Ống PVC

+ Cáp chôn ngầm: Ống bảo vệ bằng PVC

	9.3
	Hệ thống điện điều khiển trung tâm MCC
	Việt Nam/ Korea
	Hệ
	1
	- Vật liệu: vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện

- Nhà sản xuất:

+ Linh kiện chính: Korea hoặc tương đương

+ Linh kiện phụ: Korea hoặc tương đương

+ Vỏ tủ: Việt Nam

+ Cáp điện: Korea/ Việt Nam

+ Gia công: VIROTECH

	10
	Hệ thống đường ống công nghệ (trong hệ thống)
	Việt Nam
	Hệ
	1
	


(Biên bản nghiệm thu được đính kèm Phụ lục báo cáo)

* Hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng 

- Nhà máy May Gia Lai sử dụng hóa chất Chlorine trong công đoạn khử trùng để tiêu diệt toàn bộ các vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải, đảm bảo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh đạt quy chuẩn nước thải sinh hoạt loại B theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường. 
+ Quy trình pha hóa chất Chlorine: thùng hóa chất có dung tích 500l, mỗi lần pha 4kg Chlorine, cho nước sạch vào bồn đến vạch định mức 400l. Sau đó đổ từ từ Chlorine vào và khuấy trộn đến khi Chlorine tan hoàn toàn.

- Nhà máy không sử dụng chế phẩm vi sinh trong quá trình xử lý nước thải.

3.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


a. Nguồn phát sinh bụi, khí thải:

- Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của các động cơ, thành phần ô nhiễm gồm: NOx, SO2, CO, VOC và bụi. 

Các phương tiện giao thông vận tải ra vào khu vực Nhà máy chủ yếu phục vụ công đoạn nhập liệu, xuất hàng và thu gom chất thải từ quá trình sản xuất. 


Lượng xe vận chuyển ra vào Nhà máy khoảng 15 lượt/tháng.
* Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất.

Trong quá trình sản xuất bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn sau:


- Hoạt động cắt, may.


- Công đoạn bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm. 

Công đoạn cắt, may sẽ làm phát sinh bụi vải. Bụi vải phát sinh chủ yếu là các loại bụi tinh, kích thước nhỏ. Lượng bụi này phát sinh không đáng kể.


- Hoạt động đốt lò hơi áp suất bằng củi trong công đoạn ủi quần áo.


+ Nguyên liệu mà Công ty sử dụng cho lò đốt sản xuất hơi bão hoà là củi. Công suất sinh hơi của lò hơi GT/2.000/08 là 2.000 kg/giờ. 

- Phương pháp tính toán lượng bụi và khí thải từ hoạt động của lò hơi đốt bằng củi sử dụng phương pháp hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập.  


Hệ số phát thải ô nhiễm khi sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu tự nhiên cho mục đích công nghiệp, thương mại và gia đình được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.2. Hệ số phát thải của các nguồn thải cố định đặc trưng

(Đơn vị: kg/tấn nhiên liệu)
	Quá trình
	Bụi
	SO2
	NOx
	CO
	VOC
	SO3

	1. Khí hóa lỏng (LPG)
	
	
	
	
	
	

	1.1. Nồi hơi công nghiệp 
	0,06
	0,007
	2,9
	0,71
	0,12
	

	1.2. Lò sưởi dân dụng 
	0,06
	0,007
	2,05
	0,42
	0,17
	

	2. Khí tự nhiên
	
	
	
	
	
	

	2.1. Nồi hơi công nghiệp 
	0,061
	20S
	2,87
	0,72
	0,118
	

	2.2. Đốt sinh hoạt 
	0,061
	20S
	2,05
	0,41
	0,106
	

	2.3. Máy phát điện 
	0,287
	20S
	8,91
	2,36
	0,863
	

	3. Dầu DO
	
	
	
	
	
	

	3.1. Nồi hơi công nghiệp và TM
	0,28
	20S
	2,84
	0,71
	0,035
	0,28S

	3.2. Đốt sinh hoạt 
	0,36
	20S
	2,6
	0,71
	0,354
	0,28S

	3.3. Máy phát điện 
	0,71
	20S
	2,62
	2,19
	0,791
	

	4. Dầu FO
	
	
	
	
	
	

	4.1. Nồi hơi nhỏ 
	P
	20S
	8,5
	0,64
	0,127
	0,25S

	4.2. Nồi hơi công nghiệp và TM
	P
	20S
	7,0
	0,64
	0,163
	0,25S

	5. Than Anthracite
	
	
	
	
	
	

	5.1. Lò phun than bột 
	5A
	19,5S
	9
	0,3
	0,055
	

	5.2. Lò tiếp nhận than bằng tay 
	5
	19,5S
	1,5
	4,5
	9
	

	6. Than Bitum 
	
	
	
	
	
	

	6.1. Lò đáy khô 
	5A
	19,5S
	10,5
	0,3
	0,055
	

	6.2. Lò đáy ướt  
	3,5A
	19,5S
	17
	0,3
	0,055
	

	6.3. Lò tiếp nhận than bằng tay
	5
	19,5S
	1,5
	4,5
	9
	

	7. Than Lignite 
	
	
	
	
	
	

	7.1. Lò phun than bột 
	3,1A
	15S
	6
	0,3
	0,055
	

	8. Củi 
	
	
	
	
	
	

	8.1. Nồi hơi dùng củi  
	4,4
	0,015
	0,34
	13
	0,85
	

	8.2. Lò sấy, bếp
	15
	0,2
	1,4
	140
	46
	

	8.3. Lò sưởi gia đình
	14
	0,2
	1,7
	85
	43
	


(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993)     


* Chú thích:

S - Hàm lượng phần trăm của lưu huỳnh có trong nhiên liệu: 


P = 0,4 + 1,32S



A - Hàm lượng phần trăm tro trong nhiên liệu



Hàm lượng lưu huỳnh có trong tự nhiên 0,000615%

· Tính toán cho Lò hơi ghi tĩnh đốt củi mã hiệu GT/2.000/08:

Theo bảng trên, với lượng củi sử dụng tại Cơ sở là 2.000 kg/giờ ( 2 tấn/giờ thì hàm lượng các chất ô nhiễm như sau:



- Bụi
: 4,4 ( 2


= 8,8  kg/giờ



- SO2
: 0,015( 2


= 0,03 kg/giờ


- NOx
: 0,34( 2


= 0,68 kg/giờ



- CO
: 13 ( 2


= 26 kg/ giờ




- VOC: 0,85 ( 2


= 1,7 kg/giờ



Tổng cộng



= 37,21 kg/giờ



Như vậy, khí thải tối đa từ lò hơi phát sinh hàng ngày ra môi trường xung quanh khoảng 37,21 kg/giờ ≈ 297,68 kg/ngày đêm (Nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày đêm). 


Khi đốt củi, thành phần các chất trong khí thải thay đổi tùy theo loại củi, tuy vậy lượng khí thải sinh ra là tương đối ổn định. Để tính toán ta có thể dùng trị số VT20 = 4,23 m3/kg, nghĩa là khi đốt 1 kg củi sẽ sinh ra 4,23 m3 khí thải/kg củi ở nhiệt độ 200C (Nguồn: Tham khảo http://xulymoitruong.com/xu-ly-khoi-thai-lo-hoi-2-918). Vậy lượng khí thải sinh ra khi đốt cháy 2.000 kg củi/h là: 4,23 m3/kg x 2.000 kg/h= 8.460 m3/h. 

Môi trường tiếp nhận lượng bụi và khí thải này là môi trường xung quanh Công ty. Đặc biệt trong mùa gió thì bụi và khí thải phát tán theo hướng gió. Như đã đề cập trong phần trước, khu vực Công ty nằm gần đường đi lại và đất trống của công ty, khu vực này ít dân cư, và khí thải ảnh hưởng không lớn đến đời sống nhân dân quanh vùng mà chủ yếu ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần May Gia Lai. Tuy nhiên, Nhà máy đã có kế hoạch giảm thiểu nguồn ô nhiễm này.

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại nhà máy:

* Giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông:

- Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu thông.
- Thường xuyên kiểm tra tu sửa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy móc để đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt cho các phương tiện, làm giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đến môi trường trong quá trình hoạt động.

- Các phương tiện được điều chỉnh chế độ đốt nhiên liệu phù hợp và sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ; tắt máy trong thời gian chờ nhận bốc dỡ nguyên nhiên liệu, sản phẩm.

- Không chở quá trọng tải quy định. 

- Chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

- Bê tông hóa toàn bộ đường giao thông trong phạm vi nội bộ Công ty, sắp xếp giờ làm việc của các xe một cách hợp lý.

- Thường xuyên tưới tuyến đường nội bộ để giảm thiểu bụi trong khuôn viên Công ty.

b. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất
Để giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, may: nhà máy sử dụng quạt thông gió công nghiệp. 

Quạt thông gió công nghiệp được lắp đặt theo hướng trục, với tính chất làm sạch, đầu này sẽ hút toàn bộ khí nóng hay bụi bẩn bên trong nhà máy, bụi bẩn được hút ra ngoài với lưu lượng lớn tạo nên chênh lệch về áp suất so với môi trường bên ngoài. Vì vậy, bụi được đẩy ra ngoài và không khí được đẩy vào phòng qua tấm trao đổi nhiệt nhờ hệ thống màng lọc.

* Giảm thiểu khí thải từ lò hơi đốt củi


Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí thải lò hơi như sau:

Hình 3.3. Quy trình xử lý khí thải lò hơi
* Thuyết minh công nghệ xử lý:
- Do lò hơi sử dụng củi làm nhiên liệu nên hàm lượng bụi lớn, cần qua hệ thống lọc bụi bằng Xyclone để giảm thiểu tối đa bụi.
- Sau khi được lọc bụi bằng Xyclone, khí thải được đưa sang thiết bị quạt hút để hút triệt để lượng bụi còn lại, sau đó dẫn vào bể khử bụi; trong quá trình này sẽ được bổ sung thêm nước giảm nhiệt và hấp thụ bụi. Khí thải sau đó qua ống thải cao 15m và thải ra môi trường, còn bụi sẽ được thu gom và xử lý chung với tro xỉ. Lượng tro xỉ này phát sinh với khối lượng khoảng 0,5 m3/ngày, và được Công ty sử dụng để bón cây trong khuôn viên Công ty.
- Lượng điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành: 750 W/h
- Hệ thống xử lý nước cấp lò hơi đốt củi tại Nhà máy sử dụng hóa chất ức chế ăn mòn và cáu cặn cho lò hơi.
+ Mã sản phẩm: A100 hoặc tương đương

+ Công dụng: Ức chế cáu cặn, ăn mòn và chống sôi bồng cho lò hơi

+ Lượng hóa chất sử dụng: hóa chất A100 hoặc tương đương được pha với tỉ lệ 1:3 nước sạch. Hóa chất được đưa vào lò hơi qua đường nước cấp bằng bơm định lượng, bơm định lượng này được đấu nối trực tiếp và chạy song song với bơm cấp nước cho lò hơi.
+ Liều lượng sử dụng: 1 kg hóa chất A100 hoặc tương đương sử dụng cho 3 – 5 m3 nước.

+ Khi sử dụng kế hợp với việc xả đáy lò hơi thì các chỉ tiêu của nước lò hơi sẽ nằm trong giới hạn kiểm soát đảm bảo cho việc lò hơi là tốt nhất.

(Nguồn: https://mntech.com.vn/nguyen-ly-lo-hoi-dot-cui.html)

- Lò hơi tại Nhà máy được thi công và lắp đặt bởi Công ty TNHH Năng lượng Đỉnh Việt; địa chỉ tại số 40 Cư Xá Ụ Tàu, Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. (Biên bản nghiệm thu được đính kèm trong Phụ lục của Báo cáo).
* Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm:

+ Mã hiệu lò hơi: GT/2.000/08

+ Kiểu lò hơi: tổ hợp buồng đốt phụ (ống nước, ống lửa 3 pass) tuần hoàn tự nhiên.
+ Vật liệu chế tạo: SS400 dày 2,5 mm

+ Kích thước: (400 mm cao 15 m

+ Năng suất sinh hơi Max: 2.000 kg/h

+ Áp suất thiết kế: 08 bar

+ Áp suất làm việc Max: 06 bar

+ Áp suất thử lạnh: 12 bar

+ Nhiệt độ hơi bão hòa: 1590C

+ Diện tích tiếp lò hơi: 92 m2

+ Dung tích chứa nước: 38,8 m3
+ Dung tích chứa hơi: 1,1 m3

+ Hiệu suất lò hơi: 80 (2%
+ Nhiên liệu đốt: củi cây, than đá, củi trấu

+ Tiêu hao nhiên liệu: 230 kg/tấn.hơi/giờ (củi cao su 18% độ ẩm)

+ Nhiệt trị thấp nhiên liệu: 3.700 kCal/kg

+ Diện tích ghi lò đốt củi: 1,8 m2
+ Công suất điện tiêu hao: 15 kW

+ Điện áp sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz

+ Bảo ôn cách nhiệt: Bọc cách nhiệt bằng bông Rock Wool dày 100mm, bên ngoài bọc tole mạ màu bảo vệ.

+ Độ ồn cách 1 mét: < 95 Db

+ Khí thải: đảm bảo tiêu  chuẩn môi trường khí thải QCVN 19:2009/BTNMT

+ Chế độ làm việc của lò (tay/tự động):

. Tự động điều khiển quạt hút theo tín hiệu áp suất (đủ áp thì dừng quạt, chạy lại quạt khi áp suất giảm đến mức quy định)

. Bảo vệ can nước cấp 1, cấp 2 (dừng lò trong trường hợp cạn nước cấp 2)

. Tự động xả áp khi áp suất vượt quá áp suất cho phép

. Tự động tắt bật bơm mức nước quy định.

* Các thiết bị đi kèm hệ thống lò hơi (hệ thống xử lý bụi, khí thải)
+ Bộ lọc bụi Xyclonee: 01 bộ
+ Ống dẫn khói: 01 bộ

+ Ống khói (cao 15m): 01 bộ

+ Bộ lọc bụi ướt (trên bể): 01 bộ

+ Bơm nước dập bụi: 01 bộ
+ Quạt hút: 01 bộ
+ Quạt thổi: 01 bộ
+ Bơm cấp nước lò hơi: 02 bộ
+ Thể xây buồng đốt: 01 bộ
+ Hệ thống ghi lò đốt củi: 01 bộ
+ Hệ thống van: 01 bộ
+ Cửa thao tác lò hơi: 02 bộ
+ Hệ thống điều khiển và hiển thị: 01 bộ
. Tủ điện điều khiển: 01 bộ
. Công tắc điều chỉnh áp suất: 02 bộ
. Đồng hồ hiển thị áp suất lò hơi: 02 bộ
. Kính thủy quan sát mực nước: 02 bộ

+ Bồn chứa nước ngưng tụ: 01 bộ
+ Bộ xử lý nuớc: 01 bộ
+ Bộ hâm nước: 01 bộ
+ Hệ thống đường ống: 01 bộ
+ Hệ thống thiết bị và đường ống: 01 bộ
(Nguồn: Biên bản nghiệm thu BBNT/DVE-01/060/2015)
        3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
* CTR sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: 
Với số lượng cán bộ, công nhân của Nhà máy tối đa là 1.000 người thì lượng chất thải rắn sinh hoạt được tính toán như sau: 
Theo báo cáo kết quả khảo sát năm 2006, 2007: lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại đô thị vùng Tây nguyên là 0,59 kg/người/ngày (Nguồn: Dự án Xây dựng mô hình và triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cho các khu đô thị mới - Cục Bảo vệ môi trường 2008). Vậy lượng rác thải sinh hoạt lớn nhất phát sinh của Cơ sở là 0,59 kg/người/ngày x 1.000 người = 590 kg/ngày = 15.340 kg/tháng = 184.080 kg/năm.

CTR sinh hoạt có khối lượng phát sinh không nhiều, tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng tới mỹ quan của Nhà máy, đồng thời nước mưa có thể cuốn theo làm tắc nghẽn mương thoát nước, làm phát sinh mùi hôi nếu để quá lâu ngày gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc của CBCNV. 
- Biện pháp giảm thiểu: 
Chất thải sinh hoạt được thu gom và chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy kín (các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom) và được bố trí tại các khu vực phát sinh chất thải. Nhà máy đã trang bị 10 thùng chứa bằng nhựa dung tích 25 lít bố trí tại khu vực văn phòng làm việc, khu vực nhà vệ sinh khu vực sản xuất và khu vực khuôn viên Nhà máy. 
+ Các chất thải không tái sử dụng được: Nhà máy đã hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai vận chuyển và đưa đi xử lý theo quy định với tần suất hàng ngày. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được ký ngày 27/02/2014 và có giá trị từ ngày 01/3/2014 đến khi được sửa đổi bổ sung. (Hợp đồng được đính kèm phụ lục của báo cáo)
+ Các chất thải còn có thể sử dụng được như: Giấy vụn từ khu văn phòng, chai lọ đựng đồ uống,… sẽ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom CTR sinh hoạt

* CTR sản xuất:

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sản xuất của Nhà máy phát sinh chất thải rắn sản xuất chủ yếu là vải vụn, giấy, bao bì,…
Bảng 3.3. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên

	TT
	Tên chất thải
	ĐVT
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng

trung bình tháng

	1
	Vải vụn
	Kg
	Rắn
	6.750

	2
	Giấy, bao bì
	Kg
	Rắn
	1.237

	3
	Tro
	Kg
	Rắn
	10

	Tổng số lượng
	7.997 Kg/tháng 

	
	95.964 Kg/năm


(Nguồn: Công ty Cổ phần May Gia Lai)

- Biện pháp giảm thiểu:
Chất thải rắn có thể tái sử dụng được: Vải vụn, hộp giấy, bao bì,… được tách riêng để cung cấp lại cho các đơn vị thu mua đó là Cơ sở Lê Thế Tuấn. 
(Hợp đồng thu gom ký ngày 04/01/2023 được đính kèm Phụ lục)
Quá trình đốt lò hơi sử dụng nhiên liệu củi sẽ làm phát sinh tro. Lượng tro củi này không chứa các chất độc hại nên được Công ty thu gom và bón cây trong khuôn viên Công ty.
       3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải; mực in; giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt thải từ quá trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị,… Lượng chất thải nguy hại này rất ít, phát sinh không thường xuyên.

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh cụ thể:

Bảng 3.4. Khối lượng CTNH phát sinh tại Cơ sở

	Tên chất thải
	Mã

CTNH
	Số lượng

(kg/năm)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	11
	Công ty cổ phần cơ điện – môi trường Lilama

	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	8
	

	Bao bì mềm thải
	18 01 01
	15
	

	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiểm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	10
	

	Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải
	08 02 04
	6
	

	Tổng cộng
	
	50 kg/năm
	


(Nguồn: Công ty Cổ phần May Gia Lai)

- CTNH được thu gom thường xuyên, nhằm đảm bảo lượng chất thải này không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân cũng như môi trường xung quanh. Công ty bố trí một khu riêng biệt để lưu trữ chất thải rắn nguy hại, CTNH được chứa trong các thùng chứa có nắp đậy, được để cách xa khu vực văn phòng, nhà ở. Diện tích kho chứa là: 16 m2.
+ Mỗi loại CTNH được chứa trong mỗi thùng chứa riêng biệt, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường với kích thước 30x30cm được in rõ dễ đọc, không bị mờ và phai màu. Các thùng chứa có nắp đậy kín, để gọn gàng vững chắc, tránh đổ vỡ, đảm bảo chất thải không bị rò rỉ ra ngoài.
+ Công ty đã ký hợp đồng số 163/2022/HĐKT/SBU3 ngày 15/10/2022 với Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường LiLaMa; địa chỉ tại Khu dịch vụ công cộng, khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu gom chất thải nguy hại định kỳ theo đúng quy định xử lý chất thải nguy hại của Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Hợp đồng được đính kèm phụ lục của báo cáo)
         3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):
a. Nguồn phát sinh:

Đặc tính sản xuất của Công ty không sử dụng các loại động cơ phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn, do đó tiếng ồn, độ rung trong hoạt động sản xuất tại Công ty rất nhỏ, không đáng kể. Tiếng ồn và độ rung ở đây phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 
- Hoạt động của công đoạn cắt, may sử dụng mô-tơ nhỏ, tiếng ồn nhỏ
- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông.
Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính cục bộ và chủ yếu tác động lên công nhân trong khu vực Nhà máy. 

b. Các biện pháp giảm thiểu:
Do khu vực nhà xưởng có kết cấu bằng nền bê tông xi măng chắc chắn nên độ rung phát sinh được đánh giá là nhỏ và tác động không đáng kể đến sức khỏe của công nhân lao động cũng như chất lượng công trình nhà xưởng.

Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tác động sau:

+ Bảo quản, sửa chữa kịp thời các máy móc, thiết bị. Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng.

+ Các phương tiện vận chuyển ra vào Công ty phải giảm tốc độ, hạn chế bóp còi trong khuôn viên Công ty.
+ Tiến hành trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo cảnh quan cho khu vực, đồng thời cải thiện môi trường không khí xung quanh.

+ Máy vận hành đúng theo công suất thiết kế.


+ Có kế hoạch làm việc cụ thể, bố trí các xe, thiết bị hoạt động luân phiên để tránh hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn và độ rung.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn của cơ sở:

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức cho phép tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
a. Nguồn phát sinh

Các sự cố môi trường xảy ra tại cơ sở bao gồm:

- Sự cố cháy nổ: Nguyên nhân dẫn đến cháy nổ bao gồm:

+ Vứt tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa nhiên liệu dễ cháy;

+ Tàng trữ nhiên liệu và nguyên liệu dễ cháy không đúng quy định;

+ Lưu trữ các loại chất thải trong khu vực sản xuất;

+ Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,… bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy.

- Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải: Trong quá trình vận hành HTXLNT có thể xảy ra các sự cố máy móc, thiết bị vận hành, hệ thống tự động; Các sự cố về thiết bị điện, tắt nghẽn đường ống dẫn khí gây quá tải máy thổi khí, sự cố tắc nghẽn đường ống bơm gây quá tải bơm.

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

* Sự cố cháy nổ:


Nguyên liệu và các sản phẩm,... là các loại vật liệu rất dễ gây cháy. Do đó, cần có các biện pháp hạn chế cháy nổ như sau:

· Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra định kỳ. Các thiết bị làm việc trong điều kiện áp suất cao phải được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất và các thiết bị an toàn khác,...

· Các thiết bị điện phải được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng phát tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm;

· Kho chứa nguyên liệu dễ bắt cháy được trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ;

· Các phương tiện PCCC được kiểm tra thường xuyên và trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, công nhân trong đội cứu hỏa phải trực 24/24 giờ.

· Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại tại công ty. Trang bị các phương tiện phòng chống cháy như bình chữa cháy, bể nước dự trữ chống cháy,... xây dựng nội quy phòng chữa cháy;

· Các loại nhiên liệu dễ cháy được bảo quản, cất chứa xa nơi các nguồn dễ gây cháy nổ như nhà bếp, trạm biến áp,...

· Lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất tại các điểm cao nhất của nhà xưởng như nóc nhà, ống khói bếp, đo điện trở định kỳ trước mùa mưa;

· Công nhân hoặc cán bộ vận hành sẽ được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật;

· Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, trong trường hợp có sự cố xảy ra công nhân vận hành sẽ được hướng dẫn và xử lý theo đúng hướng dẫn an toàn;

· Tổ chức thường xuyên các diễn tập PCCC cứu hộ cứu nạn, chạy thoát hiểm cho toàn thể CBCNV làm việc tại Công ty;

· Giám đốc hay người có trách nhiệm của công ty khi xảy ra cháy nổ hoặc nhận được tin báo, phát hiện sự cố cháy nổ phải nhanh chóng tìm mọi biện pháp thông báo kịp thời cho cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy gần nhất và cơ quan QLNN về BVMT tại địa phương, hoặc thông báo cho tổ chức/cá nhân gần nhất có phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, fax,... Tổ chức, cá nhân này có nhiệm vụ khẩn trương thông báo tiếp tới các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương biết để nhanh chóng phối hợp triển khai phương án khắc phục sự cố môi trường.
* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:
- Công ty đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị dự phòng đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống liên tục, kết hợp chuyên gia kỹ thuật khắc phục kịp thời.

- Trong thời gian bơm bể trung gian, bơm điều hoà, bơm định lượng hoạt động, người vận hành cần theo dõi thiết bị, tránh trường hợp tắc nghẽn đầu bơm hút, hết hoá chất trong bồn, tắc nghẽn đầu hút các bơm định lượng,…

- Bể xử lý sinh học kị khí hoạt động theo nguyên lý biểu đồ động học vi sinh vật học. Do đó, để vi sinh vật hoạt động ổn định, không bị chết do sốc tải thì trong quá trình vận hành cần cung cấp lưu lượng nước thải điều hoà và ổn định, không được bơm đột ngột nước thải từ bể điều hoà vào bể kị khí ≥20% công suất. Khi cần nâng công suất xử lý thì phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài (≥1 tháng), khi đó người vận hành được phép nâng theo hướng dẫn sau:

+ Đợt 1: Nâng 5% công suất/2 ngày đầu

+ Đợt 2: Nâng thêm 5% công suất/2 ngày tiếp theo

+ Đợt 3: Nâng thêm 5% công suất/4 ngày tiếp theo và tổng công suất nâng tải không quá 20% công suất xử lý của hệ thống.

- Trong quá trình vận hành, cần tuân thủ các quy tắc và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống thiết bị, khắc phục nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.
3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):

* Biện pháp quản lý đối với nhiệt thừa.
· Xây dựng nhà xưởng cao, thoáng mát tạo độ thông gió tự nhiên.

· Văn phòng làm việc xây dựng cách ly với khu vực sản xuất, có trang bị nhiều cửa kính, quạt,...

· Khu vực lò hơi được bố trí ở khu vực riêng.

· Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Công ty.

· Tại khu vực nhà xưởng lắp đặt hệ thống quạt hút ngược công nghiệp 3 pha (công suất mỗi quạt là 48.000m3/h, nhãn hiệu Winspeed – Đài Loan) và dàn mát (Gồm: 80 tấm màn giấy làm mát – Thái Lan; 10 thùng Inox kích thước 4800x200x400 dày 1.0; hệ thống ống dẫn nước đến khung làm mát), phân bố cụ thể như sau:
+ Xưởng 1: 12 quạt hút và 03 dàn mát;

+  Xưởng 2: 08 quạt và 05 dàn mát.

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: 
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của CBCNV

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 60 m3/ngày đêm

- Dòng nước thải: Dòng nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn, sau đó bơm qua bể trung gian và đưa vào trạm xử lý nước thải của Công ty với công suất 60 m3/ngày đêm.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị theo QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1,2)

	1
	pH trong khoảng
	-
	5 - 9

	2
	BOD5 
	mg/l
	60

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	120

	4
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	1.200

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	4.8

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	12

	7
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	mg/l
	60

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	24

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	12

	10
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/l
	12

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	5.000



- Vị trí công trình xả nước thải: 
+ Địa điểm: Cống thoát nước chung của thành phố Pleiku trên đường Lý Thái Tổ.

+ Phương thức xả thải: Tự chảy
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của thành phố Pleiku trên đường Lý Thái Tổ.
+ Toạ độ vị trí nơi xả nước thải: X (m)= 1547601; Y (m)= 0444702 
(Hệ tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 
         - Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải tại ống khói sau xử lý bằng hệ thống Xyclone của lò hơi GT/2.000/08 
         
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: P= 8.460 m3/h

- Dòng khí thải: Khí thải từ lò hơi được xử lý bằng hệ thống Xyclone kết hợp bể dập bụi ướt, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), hệ số Kp=1; Kv=0,6 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Các giá trị thông số ô nhiễm đặc trưng được quy định như sau:

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT
(giá trị giới hạn B, Kp=1; Kv=0,6

	1
	Bụi
	mg/Nm3
	120

	2
	CO
	mg/Nm3
	600

	3
	SO2
	mg/Nm3
	300

	4
	NOx
	mg/Nm3
	510


- Vị trí, phương thức xả khí thải: 

 + Vị trí xả khí thải theo hệ toạ độ VN-2.000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30: Khí thải tại ống khói sau xử lý bằng hệ thống Xyclone của lò hơi GT/2.000/08.
Tọa độ: X (m)= 1547710; Y (m)= 0444447
+ Phương thức xả khí thải: liên tục 24/24 giờ

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung bao gồm: Hoạt động từ các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất như máy may, máy cắt.
+ Vị trí theo hệ toạ độ VN-2.000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30:

X (m)= 1547650; Y (m)= 0444709

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức cho phép tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc.
Cường độ ồn được quy định như sau:

	STT
	Vị trí lao động
	QCVN 24:2016/BYT

	1
	Khu vực thông thường
	Từ 6h-21h: 70

      21h-6h: 55

	2
	Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp
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CHƯƠNG V
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải:
Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 01 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất.
Theo cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận tại thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy may Gia Lai, chương trình quan trắc môi trường định không bắt buộc giám sát chất lượng nước thải định kỳ. 
Tuy nhiên, quá trình đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần May Gia Lai đã lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước – Gia hạn lần 1 số 147/GP – STNMT ngày 07 tháng 09 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp. Theo đó, định kỳ Công ty tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt tại đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải, với tần suất 02 lần/năm.
- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động; Số VIMCERTS: 026 (cấp lần 8). 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi xử lý 
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 14:2008/

BTNMT

	
	
	
	Đợt 1/2022
	Đợt 2/2022
	Đợt 1/2023
	(Cột B)
	(Cột B,

K= 1,2)

	1
	pH* (30,60C)
	-
	6,74
	6,11
	6,75
	5 - 9
	5 - 9

	2
	TSS**
	mg/L
	42
	35
	38
	100
	120

	3
	BOD5**
	mg/L
	28
	22
	27
	50
	60

	4
	TDS*
	mg/L
	204
	184
	285
	1.000
	1.200

	5
	S2-*
	mg/L
	0,097
	0,061
	0,18
	4,0
	4,8

	6
	NH4+ (tính theo N)**
	mg/L
	3,11
	2,53
	3,14
	10
	12

	7
	NO3- (tính theo N)*
	mg/L
	12,3
	10,8
	8,14
	50
	60

	8
	PO43- (tính theo P)**
	mg/L
	1,98
	1,41
	0,89
	20
	24

	9
	Dầu, mỡ động thực vật*
	mg/L
	1,6
	1,2
	1,7
	10
	12

	10
	Chất hoạt động bề mặt*
	mg/L
	1,07
	0,079
	0,20
	10
	12

	11
	Coliform*
	MPN/
100mL
	2.800
	2.600
	2.400
	5.000
	5.000


(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động)

* Ghi chú:

- Đợt 1/2022: Lấy mẫu ngày 03/06/2022
- Đợt 2/2022: Lấy mẫu ngày 02/12/2022
- Đợt 1/2023: Lấy mẫu ngày 31/05/2023
- (*): Chỉ tiêu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận

- (**): Chỉ tiêu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Vilas công nhận.

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt
* Nhận xét:
Kết quả phân tích từ bảng trên cho thấy mẫu nước thải đầu ra sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy May Gia Lai có các thông số đo đạc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B và QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K= 1,2. Điều này cho thấy, việc xử lý nước thải của Nhà máy May Gia Lai năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 hiện đang rất tốt, cần được duy trì và có thể thải ra nguồn tiếp nhận là cống thoát nước chung của thành phố Pleiku mà không gây ô nhiễm môi trường.

* Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải:
Thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo Cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận:
- Thời gian quan trắc năm 2022:

+ Đợt 1: 03/06/2022

+ Đợt 2: 02/12/2022

- Thời gian quan trắc năm 2023:

+ Đợt 1: 31/05/2023

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 

+ KK1: Khu vực cổng (X=1547743; Y=444751)
+ KK2: Khu vực lò hơi phía sau công ty (X=1547710; Y=444447)
+ KK3: Khu vực giữa xưởng sản xuất

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức cho phép tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ y tế về Bụi.

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động; Số VIMCERTS: 026 (cấp lần 8). 

Bảng 5.2. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn

	Thời gian quan trắc
	Điểm Đo
	Cường độ ồn 

(dBA)
	Nhiệt độ 

(oC)
	Độ ẩm 

(%)

	03/06/2022
	KK1
	63
	30,7
	69,1

	
	KK2
	67
	30,2
	69,3

	02/12/2022
	KK1
	59
	32,1
	68,5

	
	KK2
	63
	32,3
	68,1

	31/05/2023
	KK1
	57
	30,3
	71,2

	
	KK2
	63
	29,7
	72,3

	Giới hạn tối đa cho phép trong  khu vực công cộng và dân cư (QCVN26:2010/BTNMT)
	Từ 6 giờ – 21 giờ: 70

  21 giờ – 6giờ: 55
	-
	-

	03/06/2022
	KK3
	80
	30,3
	69,7

	02/12/2022
	KK3
	82
	31,1
	70,9

	31/05/2023
	KK3
	72
	29,1
	72,5

	QCVN 24:2016/BYT 

QCVN 26:2016/BYT 
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	18 - 32
	40 - 80


 (Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và ATVSLĐ)

Bảng 5.3. Kết quả chất lượng không khí 

	Thời gian quan trắc
	Chỉ tiêu

Điểm đo
	Bụi
	CO
	SO2
	NO2

	
	
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)

	03/06/2022
	KK1
	0,12
	1,97
	0,029
	0,018

	
	KK2
	0,15
	2,23
	0,037
	0,024

	02/12/2022
	KK1
	0,13
	2,05
	0,034
	0,022

	
	KK2
	0,16
	2,29
	0,041
	0,028

	31/05/2023
	KK1
	0,11
	2,12
	0,042
	0,024

	
	KK2
	0,10
	2,25
	0,048
	0,015

	Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05 : 2013/BTNMT)
	0,3
	30
	0,35
	0,2

	03/06/2022
	KK3
	0,51
	3,36
	0,085
	0,047

	02/12/2022
	KK3
	0,43
	3,15
	0,072
	0,040

	31/05/2023
	KK3
	0,46
	2,87
	0,092
	0,042

	QCVN 02:2019/BYT(a) 
QCVN 03:2019/BYT(a)
	6,25
	15,625
	3,90625
	3,90625


(Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và ATVSLĐ)

* Kết luận: Tại các thời điểm quan trắc trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, kết quả đo đạc, phân tích một số chỉ tiêu đặc trưng của không khí và vi khí hậu khá tốt. Cường độ ồn nằm trong quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT. Các chỉ tiêu không khí nằm trong quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT. Các chỉ tiêu vi khí hậu nằm trong quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2016/BYT. Chứng tỏ, hoạt động của Công ty tại các thời điểm trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 không ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại khu vực Nhà máy.
5.3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo: 
Cơ sở đã và đang áp dụng chương trình quan trắc môi trường theo như Cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận, do vậy, trong báo cáo đề xuất cấp phép môi trường không lấy thêm mẫu để phục vụ báo cáo.
CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

Tại Khoản 2 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, quy định “Chủ đầu tư có công trình xử lý chất thải quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 của Luật bảo vệ môi trường (Điểm a Khoản 1 quy định: công trình xử lý chất thải là công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại), sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường”.

Theo đó, Cơ sở có công trình xử lý chất thải là công trình xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi đốt củi; và công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm.
- Nhà máy đã được xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở: Nhà máy may Gia Lai.

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Đối với công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/11/2015 và đã có giấy phép môi trường thành phần theo Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 217/GP-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Gia Lai cấp ngày 24 tháng 11 năm 2015. Sau đó, được gia hạn theo Giấy phép gia hạn lần 1 số 147/GP – STNMT ngày 07 tháng 09 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai v/v cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần may Gia Lai – Nhà máy may Gia Lai tại Đường Lý Thái Tổ, Tổ 12, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Nhà máy đã có giấy phép môi trường thành phần, nên theo khoản 4 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022: “Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều này sau khi được cấp giấy phép môi trường, trừ trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần”. Do vậy, trong báo cáo này chúng tôi không đề cập đến thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm của công trình xử lý nước thải sinh hoạt.
Định kỳ hàng năm, Nhà máy May Gia Lai đều tiến hành phân tích mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất 2 lần/năm. Kết quả qua các đợt lấy mẫu đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K=1,2), chứng tỏ hệ thống xử lý nước thải hiện tại hoạt động hiệu quả, và xử lý nước đạt QCVN trước khi xả ra cống thoát nước chung của Thành Phố trên đường Lý Thái Tổ. 
* Nhà máy dự kiến vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý khí thải. Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi đốt củi.

	
STT
	Hạng mục công trình vận hành thử nghiệm
	Thời gian vận hành thử nghiệm (dự kiến)
	Công suất dự kiến tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm

	
	
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian 
kết thúc
	

	1
	Hệ thống xử lý khí thải

	-
	Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi
	Ngay sau khi được cấp Giấy phép môi trường (dự kiến từ tháng 08/2023)
	Trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải
	Lưu lượng P: 20.000 < P<100.000


6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường và kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn): thời gian, tần suất lấy mẫu được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
	STT
	Hạng mục công trình vận hành thử nghiệm
	Thời gian
lấy mẫu
	Tần suất lấy mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	I
	Giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải

	1
	Hệ thống xử lý khí thải
	3 ngày liên tiếp 
	- Tần suất: 1 ngày/lần.

- Số đợt lấy mẫu: 3 đợt.

- Thời điểm lấy mẫu: 

+ 01 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi của nhà máy trong 03 ngày liên tiếp.
	- Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí:

+ 01 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 


* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

Để đánh giá hiệu quả của quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, Chủ cơ sở dự kiến sẽ phối hợp với đơn vị quan trắc là Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động.


- Địa chỉ: Số 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giám đốc: Bà Phạm Thị Loan.

- Hoạt động dựa trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc, số hiệu: Vimcerts 026 (Cấp lần 8) kèm theo Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2020.

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

6.2.1.1. Quan trắc nước thải

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải (sau khi xử lý); 

Tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30 như sau:

X (m) = 1547601; Y (m) = 0444702.

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần (Theo Điểm b, khoản 3, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).
- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, TDS, H2S, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng Coliform.
         - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B; K= 1,2).
6.2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp

- Vị trí giám sát: 01 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
Tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30 như sau: 
X (m)= 1547710; Y (m) = 0444447
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. (Theo Điểm b, khoản 4, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).
- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, CO, SO2, NOx
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT (Giá trị giới hạn cột B; Kp = 1, Kv = 0,6) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
6.2.2.1. Quan trắc nước thải

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 và Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

6.2.2.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục được quy định tại Khoản 2 Điều 98 và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của  pháp luật có liên quan theo đề xuất của Chủ cơ sở
Không

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Bảng 6.3. Dự toán kinh phí quan trắc môi trường hằng năm
	TT
	Tên chỉ tiêu và công việc
	Số lần quan trắc trong năm
	Chi phí/lần quan trắc
	Chi phí / năm (đồng)

	1
	Quan trắc chất lượng nước thải
	02 lần
	3.000.000
	6.000.000

	2
	Quan trắc chất lượng khí thải
	02 lần
	4.000.000
	8.000.000

	3
	Lập báo cáo công tác BVMT
	1 lần/năm
	2.000.000
	2.000.000

	Tổng cộng
	
	16.000.000


CHƯƠNG VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA
 VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và đính kèm các quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra: Không có

CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

- Công ty Cổ phần May Gia Lai cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Công ty Cổ phần May Gia Lai cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Công ty Cổ phần May Gia Lai cam kết phối hợp với các Ban ngành giải quyết những kiến nghị, khiếu nại về môi trường (nếu có) do ảnh hưởng của Nhà máy.
PHỤ LỤC BÁO CÁO
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường (nếu có);
- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;
- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường của Nhà máy May Gia Lai.
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Nước mưa chảy tràn





Mương thoát nước





Hố ga 





Đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa trên đường Lý Thái Tổ





Nước thải sinh hoạt





Bể tự hoại 3 ngăn





Hệ thống xử lý nước thải, công suất 60 m3/ngày đêm





Khí thải lò hơi





Nước





Lọc bụi Xyclon





Quạt hút





Bể khử bụi





Ống thải





Nguồn phát sinh





Phân loại





Công ty môi trường đô thị thành phố Pleiku





Không có khả năng tái sử dụng





Đơn vị thu mua





Thu gom – vận chuyển





Lưu trữ





Có thể tái sử dụng








Công ty Cổ phần May Gia Lai                  
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